

CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số           /BVĐHYD-QTTN ngày       /      /2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	Stt
	Danh mục
	Đơn vị tính
	[bookmark: _GoBack]Số lượng
	 Đơn giá (VND) 
	Thành tiền (VND)

	1. 
	Các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió)
	Mẫu
	360
	
	

	2. 
	Bức xạ nhiệt.
	Mẫu
	4
	
	

	3. 
	Ánh sáng
	Mẫu
	360
	
	

	4. 
	Tiếng ồn
	Mẫu
	326
	
	

	5. 
	Bụi toàn phần
	Mẫu
	52
	
	

	6. 
	Bụi bông
	Mẫu
	2
	
	

	7. 
	Khí CO2
	Mẫu
	360
	
	

	8. 
	Các yếu tố hơi khí độc (CO, SO2, NO2)
	Mẫu
	38
	
	

	9. 
	Các yếu tố hơi khí độc (Ethanol, Xylen, HCHO)
	Mẫu
	2
	
	

	10. 
	Bức xạ ion hóa
	Mẫu
	86
	
	

	11. 
	Điện từ trường tần số công nghiệp
	Mẫu
	14
	
	

	12. 
	Điện từ trường tần số cao
	Mẫu
	90
	
	

	13. 
	Yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
	Mẫu
	130
	
	

	14. 
	Ergonomics
	Mẫu
	68
	
	

	15. 
	Các yếu tố khác (Tổng số vi khuẩn hiếu khí, Tổng số nấm men – mốc, Vi khuẩn gây tan máu)
	Mẫu
	134
	
	

	Tổng (đã bao gồm thuế phí và các chi phí liên quan)
	


Ghi chú: 	Thời gian thực hiện: 15 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Yêu cầu kỹ thuật theo phụ lục  đính kèm
Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / ….. đến ngày ….. / ….. / …...
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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